
TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Nhóm 15-24 tháng ( Cơm nát) - cơ sở 2 số 14/40A Kỳ Đồng 

Giáo viên: cô Thủy – cô Oanh – Cô Mai  

 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 VÕ ĐỨC ANH 19/02/2022 

2 LÊ NGỌC QUẾ ANH 05/10/2021 

3 ĐỖ NGUYỄN NHÃ ĐAN 20/01/2022 

4 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 27/10/2021 

5 NGUYỄN TRẦN KIM NGÂN 29/04/2022 

6 ĐẶNG AN NHIÊN 16/09/2021 

7 NGUYỄN HOÀNG AN NHIÊN 13/09/2021 

8 NGUYỄN VINH PHÁT 24/09/2021 

9 LÂM NHẬT THIÊN 06/10/2021 

10 NGUYỄN MINH QUÂN 15/03/2022 

11 ĐOÀN GIA MINH 15/03/2022 

12 TRẦN TÚ QUỲNH 08/12/2021 

13 TRẦN PHƯƠNG ANH 05/07/2022 

14 PHẠM NGỌC VIÊN MINH 18/08/2022 

15 NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN 12/01/2022 

16 NGUYỄN NGỌC BÌNH AN 05/03/2022 

17 NGUYỄN KHẢI NGUYÊN 05/01/2022 

18 CAO AN CHI 22/05/2022 

19 ĐẶNG HOÀNG BẢO THƠ 29/08/2022 

20 NGUYỄN MINH QUÂN 23/09/2022 

21 NGUYỄN LÊ TÚ ANH 12/10/2022 

22 HOÀNG THIÊN LÂM 03/08/2022 

23 ĐOÀN HOÀNG BÁCH 06/10/2021 

24 TRẦN THANH NHI 22/11/2022 

25 NGUYỄN TẤN LỘC 05/12/2022 

26 VƯƠNG VỊNH NGHI 29/09/2022 

27 VÕ NGỌC LAN KHUÊ 27/01/2023 

28 PHAN HUY THẾ 30/11/2022 

 

  



TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Nhóm 25-36 tháng (Cơm thường) – cơ sở 2 số 14/40A Kỳ Đồng  

Giáo viên: cô Chi – cô Nga – Cô Trâm  

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 23/02/2021 

2 NGUYỄN NGỌC HÂN 28/05/2021 

3 ĐẶNG LÊ THIÊN KIM 22/01/2021 

4 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 06/06/2021 

5 LÊ VÕ GIA KHANG 18/05/2021 

6 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 06/01/2021 

7 NGHIÊM THU NGỌC 04/02/2021 

8 ĐẶNG LÊ MINH NHẬT 22/01/2021 

9 LÊ NGỌC NHIÊN 16/08/2021 

10 HÀ HOÀNG TUẤN TÚ 08/03/2021 

11 DƯƠNG NGUYỄN HUY HOÀNG 20/04/2021 

12 NGUYỄN CHÍ THÀNH 27/05/2021 

13 TRẦN NGỌC HUY VŨ 29/04/2021 

14 VÕ NGUYỄN DIỄM NGỌC 25/07/2021 

15 LÊ HOÀNG KHÔI 07/05/2021 

16 NGUYỄN NGỌC HÀ LINH 09/09/2021 

17 TRẦN THANH MẪN 11/07/2021 

18 DOÃN KIM NGÂN 25/08/2021 

19 NGÔ LÊ MINH NHẬT 16/01/2021 

20 NGUYỄN NGỌC THẢO NHI 14/08/2021 

21 PHAN TRẦN NHÃ PHƯƠNG 27/02/2021 

22 HUỲNH KHÁNH VINH 13/03/2021 

23 TRẦN HOÀNG MY 02/01/2021 

24 NGUYỄN NGỌC VIÊN MINH 27/01/2021 

25 NGUYỄN HỒ GIA LONG 01/03/2021 

26 HUỲNH KHÁNH MY 05/10/2021 

27 VŨ NGỌC GIA AN 24/08/2021 

28 NGUYỄN VŨ TRÂM ANH 11/11/2021 

29 TRƯƠNG NGỌC AN VY 13/03/2022 

30 TRẦN PHẠM BẢO NGÂN 02/11/2021 

31 HUỲNH BỘI NHƯ 15/04/2022 



TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Lớp 3-4 tuổi (MẦM 1) – cơ sở 1 số 86 Bà Huyện Thanh Quan   

Giáo viên: cô Thanh Thảo – cô Giàu   
 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 PHẠM HOÀNG KHẢ AN 12/04/2020 

2 ĐÀO VŨ THIÊN DUY 19/06/2020 

3 LÂM GIA HUY 19/01/2020 

4 NGUYỄN BẢO GIA HUY 16/09/2020 

5 LÊ MINH KHANG 28/09/2020 

6 VƯƠNG TRÍ KHANG 03/02/2020 

7 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 19/11/2020 

8 NGUYỄN PHƯỚC MINH KHUÊ 03/01/2020 

9 TRẦN TUẤN KIỆT 24/12/2020 

10 HOÀNG NGỌC THIÊN KIM 24/10/2020 

11 NGUYỄN KIM VY 22/06/2020 

12 NGUYỄN PHÚC THIÊN KỲ 03/10/2020 

13 NGUYỄN DUY MẪN 28/11/2020 

14 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 11/01/2020 

15 ĐÀO HOÀNG NGÂN 17/09/2020 

16 DƯƠNG NGỌC NGÂN 15/06/2020 

17 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 05/11/2020 

18 PHẠM THIÊN NHI 03/07/2020 

19 LÊ HỒNG ANH 09/04/2021 

20 DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH MY 20/10/2021 

21 NGUYỄN NGỌC KHÁNH MI 11/11/2021 

22 TRẦN PHẠM BẢO NGÂN 02/11/2021 

23 ĐẶNG LÊ HUỲNH ANH 09/11/2021 

 

  



TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Lớp 3-4 tuổi (MẦM 2) – cơ sở 1 số 86 Bà Huyện Thanh Quan   

Giáo viên: cô Thi – cô Ngọc   
 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 ÔNG NHƯ MINH 16/01/2020 

2 NGUYỄN QUANG AN 31/07/2020 

3 NGUYỄN BẢO ÂN 16/02/2020 

4 PHẠM TRÍ BẢO 12/05/2020 

5 ĐINH THẾ HIỂN 23/03/2020 

6 NGUYỄN HUY HOÀNG 25/01/2020 

7 LÊ TUẤN HUY 18/06/2020 

8 NGUYỄN GIA HUY 08/10/2020 

9 NGUYỄN HOÀNG AN KHANG 23/12/2020 

10 PHAN VY BẢO NGỌC 26/06/2020 

11 VŨ PHONG 27/05/2020 

12 LÊ NHẬT QUÂN 12/08/2020 

13 ĐỒNG HOÀNG SÁNG 24/11/2020 

14 NGUYỄN NGỌC TÂM 31/07/2020 

15 MAI NGUYỄN TÚ VI 29/04/2020 

16 VIÊN NGỌC HOÀNG YẾN 23/09/2020 

17 TRẦN TÚ ANH 08/02/2020 

18 VÕ TRỊNH ĐÔNG NGUYÊN 23/06/2020 

19 ĐOÀN GIA HƯNG 08/05/2020 

20 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 16/09/2020 

21 LỮ AN PHONG 14/11/2020 

22 NGUYỄN MINH THUẬN 14/07/2021 

23 ĐOÀN PHẠM ANH KHOA 02/07/2021 

24 NGUYỄN HỒ MINH TRÍ 06/09/2021 

 

  



TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Lớp 4-5 tuổi và 5-6 tuổi (CHỒI 1 +LÁ 1) – cơ sở 1 số 86 Bà Huyện Thanh 

Quan   

Giáo viên: cô Việt  – cô Thư   
 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 NGUYỄN LÊ NGỌC ANH 01/06/2019 

2 TRẦN HOÀNG DUY 21/11/2019 

3 LÊ QUANG KHẢI 17/03/2019 

4 CAO HUỲNH ANH KHÔI 04/08/2019 

5 ĐỖ NGỌC KHÁNH MY 21/06/2019 

7 PHẠM NGUYỄN NHƯ NGỌC 27/01/2019 

8 HỒ NGỌC PHƯƠNG NHI 15/10/2019 

9 TRẦN TIẾN PHÁT 08/05/2019 

10 TRẦN PHƯƠNG THẢO 26/12/2019 

11 PHẠM THANH THIỆN 17/06/2019 

12 NGUYỄN HẢI TRIỀU 16/08/2019 

13 NGUYỄN VŨ ĐÔNG VY 12/01/2019 

14 LÊ GIA HUY 03/05/2019 

15 HOÀNG THẾ KIỆT 05/12/2019 

16 PHẠM PHÚC AN 04/12/2019 

17 NGUYỄN LÊ MINH DUY 06/10/2019 

18 NGUYỄN BẢO GIA LINH 10/04/2019 

19 NGUYỄN MINH TRIẾT 23/04/2019 

20 PHẠM ÁI MY 08/06/2019 

21 NGUYỄN TRANG NHÃ VĂN 13/12/2019 

22 PHẠM TRÂM ANH 26/02/2018 

23 NGUYỄN VÕ TRÍ DŨNG 02/02/2018 

24 NGUYỄN NGỌC ÁI NGÂN 18/07/2018 

25 NGUYỄN HÀ AN NHIÊN 18/08/2018 

26 NGUYỄN HOÀNG DUY PHƯỚC 30/05/2018 

27 NGUYỄN NGỌC HÀ PHƯƠNG 05/08/2018 

28 TRẦN SỸ TÂM 26/10/2018 

29 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 25/01/2018 

 



TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Lớp 4-5 tuổi và 5-6 tuổi (CHỒI 2 +LÁ 2) – cơ sở 1 số 86 Bà Huyện Thanh 

Quan   

Giáo viên: cô Lan  – cô Linh   
 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 HỒNG BẢO GIA HÂN 06/11/2019 

2 NGUYỄN QUỲNH MI 30/09/2019 

3 NGUYỄN NHẬT NAM 21/06/2019 

4 NGÔ THẢO NGUYÊN 23/11/2019 

5 NGUYỄN GIA PHÚC 27/01/2019 

6 PHẠM HOÀNG PHÚ THỊNH 02/01/2019 

7 ĐẶNG THẢO VY 19/09/2019 

8 VÕ ĐỒNG PHÚC HUY 20/01/2019 

9 ĐẶNG HÀ NGUYỆT ANH 26/11/2019 

10 THÁI NGUYỄN MINH ANH 27/05/2020 

11 LÊ NGỌC AN 13/01/2018 

12 NGUYỄN TRẦN KIM ANH 29/01/2018 

13 HOÀNG ĐÔNG KHẢI 15/12/2018 

14 NGUYỄN HOÀNG TRÚC LINH 12/12/2018 

15 CAO NGỌC ANH THƯ 30/03/2018 

16 NGUYỄN KHÁNH NHÃ ĐAN 03/05/2018 

17 NGUYỄN THANH NHÃ AN 21/11/2018 

18 NGUYỄN PHƯỚC QUÝ KHIÊM 25/02/2018 

19 PHAN HUY LỰC 04/03/2018 

20 TRẦN PHẠM BẢO VY 16/11/2018 

21 VŨ NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 08/10/2018 

 

  



TRƯỜNG MẦM NON 9  

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC HÈ NĂM 2024 

Lớp 4-5 tuổi và 5-6 tuổi (CHỒI 3 +LÁ 3) – cơ sở 1 số 86 Bà Huyện Thanh 

Quan   

Giáo viên: cô Uyên  – cô Trang 

   

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 

1 NGUYỄN HUY ĐĂNG AN 19/05/2019 

2 NGUYỄN GIA HÂN 08/05/2019 

3 VŨ NGUYỄN NGÂN KHÁNH 24/04/2019 

4 TRẦN NGỌC HỒNG MINH 09/09/2019 

5 TRẦN BẢO NHIÊN 03/11/2019 

6 LÊ VÕ HOÀNG PHÚC 09/09/2019 

7 VÕ YẾN PHƯƠNG 21/11/2019 

8 TRẦN HẢI QUÂN 04/08/2019 

9 NGHIÊU MINH TÚ 22/05/2019 

10 NGUYỄN LÊ ĐAN VY 16/04/2019 

11 ĐẶNG TRẦN TIỂU VY 16/12/2019 

12 ĐỒNG QUỐC BÌNH 15/02/2019 

13 NGUYỄN DIỄM PHƯƠNG ANH 23/09/2019 

14 PHẠM NGUYỄN GIA AN 01/11/2018 

15 TRẦN AN KHANG 07/10/2018 

16 NGUYỄN KHOA GIA KHÁNH 06/07/2018 

17 NGUYỄN ANH QUÂN 18/12/2018 

18 TRẦN NGỌC ANH THƯ 30/01/2018 

19 HÀ DƯƠNG XUÂN VINH 29/10/2018 

20 TRỊNH NGỌC TUYẾT ANH 09/09/2018 

21 TRỊNH NGỌC TUYẾT HÀ 09/09/2018 

 


